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BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn huyện nông thôn mới
nâng cao năm 2023 đối với huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh


Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 17/4/2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025 triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Trà Vinh năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần về việc đề nghị thẩm tra, xét, công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Tiểu Cần, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với huyện Tiểu Cần, cụ thể như sau:


I. KẾT QUẢ THẨM TRA


Thời gian thẩm tra (ngày 04/12/2023).

1. Về hồ sơ


- Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần đề nghị thẩm tra, xét, công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023;


- Tổng hợp danh sách các xã đã được công nhận nông thôn mới, NTM nâng cao; các thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn huyện; 


- Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023;


- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của huyện, UBND các xã trên địa bàn huyện đối với kết quả thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023;


- Biên bản cuộc họp, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023; 


- Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện;


- Hình ảnh minh họa kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện.

Theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục của cấp huyện.

2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao


Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội. Để tiếp tục tổ chức thực hiện, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Tiểu Cần đã tập trung triển khai đồng bộ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; Huyện ủy đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch số 36-KH/HU ngày 06/8/2021 về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/7/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2396/QĐ-UBND, ngày 17/8/2022 về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Tiểu Cần giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, UBND huyện còn ban hành một số văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành như: Quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị phụ trách từng tiêu chí; công văn chỉ đạo các ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; công văn chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả nâng chất và thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Tiểu Cần,…

Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Huyện ủy Tiểu Cần đã ban hành Quyết định số 819-QĐ/HU, ngày 09/02/2022 về kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tiểu Cần. Theo đó, UBND huyện ban hành Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tiểu Cần giai đoạn 2021 – 2025, gồm 39 thành viên, do đồng chí Chủ tịch UBND huyện là Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng thời, chỉ đạo 9/9 xã tổ chức thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã, với 270 thành viên và kiện toàn Ban phát triển 69/69 ấp với 621 thành viên. 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập và kịp thời cũng cố kiện toàn Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện (tại Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND huyện) gồm có 18 thành viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện là Chánh Văn phòng và đồng chí Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Phó Chánh Văn phòng, 16 thành viên còn lại là lãnh đạo, công chức Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các phòng, ngành có liên quan làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; ở mỗi xã có 01 cán bộ chuyên trách về nông thôn mới đúng theo quy định.

Tóm lại, về tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ các Chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được hoàn thiện từ huyện đến xã. Ban Chỉ đạo các cấp đã kịp thời ban hành các văn bản như: Nghị quyết, chương trình, kế hoạch chuyên đề giai đoạn, hàng năm; có ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên cụ thể. Quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy, người đứng đầu tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện với lộ trình, giải pháp phù hợp về xây dựng nông thôn mới, NTM nâng cao; phối hợp tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh; triển khai kế hoạch của Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo huyện đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân trong huyện cùng tham gia thực hiện. Chỉ đạo đưa nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào các cuộc họp giao ban tuần, tháng, quý, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết 6 tháng, năm, giai đoạn, để đánh giá rút kinh nghiệm; Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ban, phòng, ngành huyện tham mưu tốt công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện, qua đó kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong suốt quá trình lãnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Chương trình.

3. Thông tin huyện đạt chuẩn nông thôn mới:

Huyện Tiểu Cần đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (tại Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018).

4. Về số xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định

4.1. Số xã đạt chuẩn theo quy định:

- Tổng số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần: 09 xã.

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 09/09 xã.

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: đạt 100%.

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 07 xã.

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 77,77%.

4.2. Số thị trấn đạt chuẩn theo quy định:

- Tổng số thị trấn trên địa bàn huyện: 02 thị trấn (thị trấn Tiểu Cần và thị trấn Cầu Quan).

- Số thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh: 02/02 thị trấn.

- Tỷ lệ số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: đạt 100%.

5. Về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã trên địa bàn:

(Đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 07 xã: Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới theo Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025)
5.1. Công tác lập quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch:

- Đến nay, 07 xã đã hoàn thành rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch và Đồ án, quy chế quản lý quy hoạch được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

- Các quy hoạch sau khi được UBND huyện phê duyệt, Ủy ban nhân dân các xã tổ chức hội nghị triển khai quy hoạch và công bố quy hoạch rộng rãi để Nhân dân biết và thực hiện theo quy định. Có lưu trữ đầy đủ hồ sơ quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt theo quy định; Bản đồ quy hoạch được công bố niêm yết công khai.

- Các xã có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với quy hoạch cấp trên và được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 1 về Quy hoạch theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.2. Về Giao thông:

Qua 05 năm triển khai thực hiện, đã phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực đầu tư bằng nhiều nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của Nhân dân, đã thực hiện đầu tư xây dựng 40 công trình giao thông trên địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao, với tổng chiều dài 112,55 km, kinh phí 337,65 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thực hiện phong trào sáng - xanh - sạch - đẹp trong xây dựng nông thôn mới các xã còn vận động Nhân dân xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng được 185,7 km trên các tuyến đường trục xã, trục ấp và những tuyến đường có đông dân cư sinh sống, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Ở các điểm giao cắt giữa đường ấp với quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã và các điểm giao thông nguy hiểm tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng được các xã triển khai thực hiện bố trí biển báo, gờ giảm tốc, biển chỉ dẫn,….nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Đến nay các tuyến đường trên địa bàn các xã đảm bảo được bảo trì, cứng hóa, sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết theo quy định, cụ thể:

- Đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa 75,9/75,9 km, đạt 100%, được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, cây xanh.... đúng quy định.

- Đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa, bê tông hóa 140,63/140,63km, đạt 100%, trong đó, có 119,84/140,63km được cứng hóa và bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết như biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc, cây xanh.... đúng quy định, đạt 85,26%.

- Đường ngõ, xóm được cứng hóa 148,9/160,1km, đạt 93%, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 66,96/76,86 km, đạt 87,1%.

Nhìn chung, hệ thống giao thông trên địa bàn các xã đến thời điểm hiện tại đã cơ bản hoàn thiện, so với thời điểm đạt huyện nông thôn mới năm 2018, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân, đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa. 

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 2 về Giao thông theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.


5.3. Về Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai: 

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động (≥90%): Các xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần đều có Ban quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi xã (quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi do xã quản lý), đảm bảo kênh, mương, cống, kè, đập, bờ bao… được kiểm tra, phát hiện và đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm phạm vi bảo vệ công trình; đảm bảo lòng kênh, rạch thông thoáng không gây cản trở dòng chảy. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đều đạt trên 90%. Riêng đối với vùng sản xuất tập trung đạt 100%. So với thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động ở tất cả các xã đều được nâng lên từ 20% trở lên.

- Có ít nhất 01 tổ chức thủy lợi cơ sở hoạt động hiệu quả, bền vững (đạt): Các xã đều có 01 tổ chức thủy lợi cơ sở (Ban quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi xã) do Ủy ban nhân dân xã thành lập, đạt 100%.

- Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (≥50%): Đối với các xã có cây chủ lực là cây lúa: có áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến như: SRI, 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, ướt khô xen kẽ… Đối với các xã có cây chủ lực là các cây màu và cây ăn quả: Có áp dụng các kỹ thuật tưới tiết kiệm nước như: tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt... Do đó, tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực ở tất cả các xã được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đều đạt trên 50%. So với thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới tăng trên 30%.

- Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm (đạt): Tất cả công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng do xã quản lý có kế hoạch bảo trì, duy tu, nạo vét hàng năm và tổ chức thực hiện đạt 100% kế hoạch đề ra.

- Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi (đạt): Các xã đều có bảng thống kê, cập nhật đầy đủ các nguồn nước thải xả vào từng công trình thủy lợi do xã quản lý; thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn nước thải, tổ chức quản lý nguồn nước thải trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc theo phân công, phân cấp. Xử lý vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi kịp thời, dứt điểm hàng năm theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (đạt loại khá trở lên): Các xã đều có thành lập và kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật, có nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương; các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh; có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai. Kết quả chấm điểm đều đạt loại khá trở lên.

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 3 về Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.4. Về Điện: 
Đến nay, hệ thống điện của huyện đảm bảo đáp ứng yêu cầu cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân với 269,1 km đường dây trung áp; 1.091,07 km đường dây hạ áp và 550 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 55.154,50 kVA từ nguồn kinh phí của ngành điện. Hệ thống điện phân phối trên địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao có 182,6km đường dây trung thế, 738,49 km đường dây hạ thế; 358 trạm biến áp, tổng dung lượng 36.629,5 kVA. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,87% (tương đương 19.713/19.738 hộ). Trong đó, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn, đạt 100% (tương đương 19.713/19.713 hộ). 

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 4 về Điện  theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.5. Về Giáo dục:

- Đến nay, trên địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao có 27/27 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 (gồm 07 trường THCS; 13 trường tiểu học; 07 trường mẫu giáo), đạt 100%, trong đó có 14 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 (mỗi xã có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2).
- Hàng năm, các xã đều duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi.

- Các xã đều đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3.

- Các xã đều đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

- Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã đều được được đánh giá, xếp loại khá trở lên.

- Tất cả các trường học đều có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 5 về Giáo dục theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.6. Về Văn hóa:

- Các xã được trang bị các dụng cụ thể thao ngoài trời; các ấp đều có sân bóng chuyền phục vụ người dân vui chơi, tập luyện và giao lưu thể thao. Trên địa bàn các xã có tổng cộng 14 Câu lạc bộ đàn ca tài tử; 01 đội múa lân, 01 câu lạc bộ dưỡng sinh, 11 đội bóng đá, 11 đội bóng chuyền, 01 sân bóng đá dành cho công chức, viên chức người lao động; 01 Câu lạc bộ cờ tướng; 01 Câu lạc bộ bida; 04 Câu lạc bộ võ thuật (02 Karatedo; 02 Taewondo),... đã góp phần làm phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của huyện thêm phong phú. Đặc biệt, các xã có tỷ lệ người dân tộc Khmer chiếm trên 30% dân số. Đời sống văn hóa của đồng bào Khmer trên địa bàn các xã cũng đa dạng và phong phú với nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần phong phú giàu bản sắc dân tộc đặc trưng của dân tộc Khmer
.
- Qua kiểm kê, phân loại các loại hình di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trên địa bàn 07 xã có 06 loại hình di tích được UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh mục kiểm kê di tích Lịch sử - Văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh gồm: Nhà thờ Tân Thành xã Tân Hòa, Chùa Đại Mong xã Phú Cần, Bàu Ông Bét xã Phú Cần, Chùa Tân Đại xã Hiếu Tử, Chùa Cầu Tre xã Long Thới, Gò Ông Tà xã Hiếu Trung. 

- Các xã triển khai, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đến nay, trên địa bàn 07 xã có 53/53 ấp được công nhận đạt chuẩn ấp văn hóa, ấp nông thôn mới, đạt 100%. 
Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 6 về Văn hóa theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.7. Về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn:

Đến nay, các chợ trên địa huyện đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm: vị trí, địa điểm, bố trí, thiết kế, hệ thống chiếu sáng, nước sử dụng trong chợ và hệ thống thoát nước, khu bán gia cầm sống và khu giết mổ gia cầm, an toàn phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, nhà vệ sinh theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11856:2017 về chợ kinh doanh thực phẩm. Thường xuyên thực hiện việc chỉnh trang khu vực chợ, sắp xếp ổn định các hộ tiểu thương, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý lấn chiếm lồng lề đường khu vực chợ tạo vẽ mỹ quan khu vực chợ, và chấp hành đúng Nội quy chợ đã được phê duyệt. Có 06/07 xã nông thôn mới nâng cao có chợ đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Riêng xã Phú Cần không có chợ. 

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.8. Thông tin và Truyền thông:

- Các xã nông thôn mới nâng cao đều có điểm phục vụ bưu chính (điểm Bưu điện - Văn hóa xã) đảm bảo cung cấp đầy đủ các dịch vụ bưu chính theo quy định. Các điểm phục vụ bưu chính đều được trang bị máy vi tính và có kết nối Internet; nhân viên điểm phục vụ bưu chính được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh ở từng xã nông thôn mới nâng cao đều đạt trên 50%. Cụ thể: xã Hiếu Tử đạt 161,8%; xã Hiếu Trung đạt 84,4%; xã Phú Cần đạt 127,9%; xã Long Thới đạt 116,6%; xã Tân Hùng đạt 101,5%; xã Hùng Hòa đạt 112,6%; xã Tân Hòa đạt 104,6%.

- Các xã đều có trạm truyền thanh và có hệ thống loa hoạt động tốt, cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tin tức trên phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, các hộ gia đình thu, xem được các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng internet… Các xã có điểm cung cấp xuất bản phẩm, bưu điện văn hóa xã, tủ sách pháp luật của đoàn thể và thư viện xã đáp ứng nhu cầu của người dân.
- Các xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của 07 xã nông thôn mới nâng cao đạt tối thiểu từ 50% trở lên. 100% cán bộ, công chức của các xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức kỹ năng số và an toàn thông tin mạng; có 31.184/43.072 người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản, đạt 72,4%. 100% sản phẩm OCOP của 07 xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử như PostMart.vn, Sendo.vn, Lazada, shopee, Travinhtrade.vn, quảng bá bán qua Zalo, Facebook.

- Khu vực công cộng trên địa bàn 07 xã như Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa xã, trạm y tế xã,… đều có mạng wifi miễn phí đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng cho người dân. Ngoài ra, tại các trường học, các điểm du lịch cộng đồng, khu vui chơi giải trí,…cũng được lắp đạt mạng wifi miễn phí phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân. Mạng wifi trên địa bàn các xã đảm bảo đáp ứng chất lượng dịch vụ, các điều kiện kỹ thuật khai thác và an toàn, an ninh thông tin theo quy định hiện hành. 

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 8 về Thông tin và Truyền thông theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.9. Nhà ở dân cư:

Thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và hỗ trợ nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách theo Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh, kết quả đã hỗ trợ (xây mới, sửa chữa) 186 căn đảm bảo 03 cứng. Bên cạnh đó, vận động các quỹ an sinh xã hội, quỹ vì người nghèo, các mạnh thường quân xây dựng được 254 căn, kinh phí 14,29 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn 07 xã NTM nâng cao không còn nhà tạm, có 18.730/19.738 nhà đạt chuẩn Bộ xây dựng, chiếm 94,8%. 

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 9 về Nhà ở dân cư theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.10. Về Thu nhập:

Thực hiện Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT, ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố các chỉ tiêu về hợp tác xã và khu công nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; kết quả rà soát năm 2023, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 75,254 triệu đồng/người/năm (Tăng 33,79 triệu đồng so với năm 2018). Riêng các xã NTM nâng cao có thu nhập bình quân từ 71,6 đến 78,9 triệu đồng/người/năm (quy định ≥68 triệu đồng/người/năm).  

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 10 về Thu nhập theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.11. Nghèo đa chiều:

Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả tích cực, nhận thức và tư duy của người nghèo, hộ nghèo đã tiến bộ rõ nét. Cùng với việc phát triển sản xuất, thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội, các chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,...góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững. Qua kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023, trên địa bàn 07 xã còn 112 hộ nghèo, 457 hộ cận nghèo (trong đó có 89 hộ nghèo, 100 hộ cận nghèo không có khả năng lao động), tỷ lệ nghèo đa chiều 1,94%. Các xã đều có tỷ lệ nghèo đa chiều dưới 2,5%.
Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 11 về Nghèo đa chiều theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.12. Lao động:

- Năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo bình quân của 07 xã nông thôn mới nâng cao là 32.529/43.072 người, đạt tỷ lệ 75,5%. Mỗi xã đều có tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 75%.
- Năm 2023, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của các xã trên địa bàn 07 xã là 16.008/43.072 người, đạt tỷ lệ 37,17%. Mỗi xã đều có tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 30%.
- Tỷ lệ lao động làm việc trong ngành kinh tế chủ lực: 07 xã nông thôn mới nâng cao xác định ngành kinh tế chủ lực của xã là sản xuất nông nghiệp; với tỷ lệ lao động làm việc trong ngành kinh tế chủ lực là 18.676/43.072 người đạt 43,36%.

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 12 về Lao động theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.13. Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn:

- Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định (≥1): Đến nay, trên địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao có 10 HTX (trong đó có 02 HTX phi nông nghiệp và 08 HTX nông nghiệp) với 1.141 thành viên, vốn điều lệ 14,803 tỷ đồng, tăng 03 HTX so với năm 2018. Hoạt động của các HTX đã từng bước có hiệu quả. Qua đánh giá, phân loại theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 HTX được đánh giá có 01 HTX hoạt động tốt, 09 HTX hoạt động khá. Có 02 HTX (HTX nông nghiệp Rạch Lọp và HTX nông nghiệp Phú Cần) được tỉnh phê duyệt tham gia Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025 (tại Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 31/12/2021). Bên cạnh đó, 08 HTX nông nghiệp đã tham gia thực hiện liên kết với các công ty, doanh nghiệp và có hơn 100 hợp đồng bao tiêu đầu ra đối với các sản phẩm chủ lực ở địa phương như lúa, dừa,… Ngoài ra, có 03 HTX đã xây dựng và được chứng nhận sản phẩm OCOP
. 

- Xã có ít nhất 01 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên và còn thời hạn (≥1): Việc triển khai thực hiện Chương trình OCOP trong thời gian qua đã góp phần chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, chất lượng sản phẩm cũng được nâng cao, đem lại giá trị cao hơn, góp phần tăng thu nhập cho chủ thể có sản phẩm OCOP. Đến nay, trên địa bàn 07 xã NTM nâng cao có tổng cộng 16 sản phẩm OCOP
 được công nhận. Mỗi xã đều đảm bảo có ít nhất 01 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao trở lên và còn thời hạn. 

- Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm (≥1): Hiện nay, các xã nông thôn mới nâng cao của huyện đều có mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao như: mô hình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGap với diện tích 27,6 ha ở xã Hùng Hòa; mô hình dừa hữu cơ sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất tốt trên địa bàn 07 xã, với diện tích 2.093,12 ha, có 2.384 hộ tham gia thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng với diện tích 0,45 ha ở xã Phú Cần, mô hình trồng thanh long ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và bổ sung phân vi sinh với diện tích 2,1 ha ở xã Tân Hùng. Bên cạnh đó, các xã đều có mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu như: 100% khâu làm đất, bơm tát nước, 100% khâu gặt lúa và 70 – 80% khâu gieo sạ, phun thuốc bằng cơ giới góp phần tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ hao hụt còn dưới 10% và tăng thu nhập cho người dân 1,6 triệu đồng/ha.

- Có ít nhất 01 sản phẩm chủ lực có ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc (≥1): Sản phẩm chủ lực trên địa bàn các xã đều có ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc. Thông qua các HTX nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực của các xã được đăng ký nhãn hiệu, cấp mã số, mã vạch để thực hiện chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và được giao dịch trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và ứng dụng khác như: sản phẩm Bưởi da xanh của xã Hùng Hòa, Dừa xiêm xanh của xã Tân Hòa, Gạo Thiên Ân của xã Hiếu Trung, các sản phẩm mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm xã Phú Cần, Lúa Long Thới của xã Long Thới, các sản phẩm gạo của HTX nông nghiệp Rạch Lọp xã Tân Hùng, HTX nông nghiệp Hiếu Tử. 
- Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử (≥10%): Các sản phẩm chủ lực của các xã nông thôn mới nâng cao như lúa, dừa, Bưởi da xanh đều được các HTX trên địa bàn xây dựng nhãn hiệu, cấp mã số, mã vạch để thực hiện chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc và được giao dịch trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và ứng dụng khác như tham gia sàn thương mại điện tử như PostMart.vn, Sendo.vn, Lazada, shopee, Travinhtrade.vn, quảng bá bán qua Zalo, Facebook… đảm bảo đạt với tỷ lệ trên 20%. Qua đó, đã kết nối được đầu ra cho sản phẩm nâng cao thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn xã.

- Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng (đạt): Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của 07 xã nông thôn mới nâng cao đều được cấp mã vùng. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp 08 mã số vùng trồng cho 07 xã (riêng xã Phú Cần được cấp 02 mã số vùng trồng). Trong đó, mã số vùng trồng lúa với diện tích 499,3 ha, mã số vùng trồng dừa với diện tích 234,4 ha.

- Huyện có một điểm du lịch cộng đồng Sokfarm tại ấp Cây Hẹ xã Phú Cần và điểm du lịch Le Ngan Homestay, ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi; 01 Công ty chuyên tour du lịch lữ hành WORLD TRAVEL AND TOUR tại khóm VI thị trấn Tiểu Cần. Các hình ảnh về du lịch có triển khai và quảng bá trên mạng Ineternet, facebook và đặc biệt là huyện đã mở trang web du lịch (dulichtieucan.vn) và các hình ảnh du lịch đã đăng trên trang thông tin điện tử của huyện Tiểu Cần.

- Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường, ≥1): Mỗi xã NTM nâng cao đều có triển khai thực hiện mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị như: mô hình trồng rau an toàn kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt ở xã Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của xã Phú Cần, mô hình nuôi trùng quế kết hợp với trồng Bưởi da xanh xã Hùng Hòa. Ngoài ra, 07 xã đều có mô hình dừa hữu cơ sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất tốt vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa bảo vệ môi trường. 

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.14. Về Y tế 

- Trên địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao có 69.633/73.142 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt 95,2%. Mỗi xã NTM nâng cao đều đạt trên 95%.

-  Có 70.407/73.142 người dân được nhập hồ sơ quản lý sức khỏe, đạt 96,26%. Mỗi xã NTM nâng cao đều đạt trên 90%.

- Có 11.203/24.439 người dân được cài đặt, sử dụng nền tảng khám chữa bệnh từ xa đạt 45,84%. Mỗi xã NTM nâng cao đều đạt trên 40%.

- Có 22.408/24.439 người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử, đạt 91,68%.

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 14 về Y tế theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.15. Về Hành chính công:

- Trên địa bàn 07 xã NTM nâng cao đều có hệ thống cơ sở vật chất và tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công theo quy định. Bộ phận một cửa của 07 xã đều được trang bị máy vi tính, máy scan, máy in, mạng internet đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (phần mềm iGate), hệ thống thông tin hộ tịch. Tất cả các thủ tục hành chính phát sinh đều được thực hiện tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Công chức bộ phận một cửa các xã thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia và phần mềm chuyên ngành trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. 

- Các xã NTM nâng cao đã triển khai thực hiện và cung cấp 60/138 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến một phần đạt 43,47%; 21/138 thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 15,21%. Kết quả thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến như sau: Năm 2023, tổng số hồ sơ tiếp nhận 3.580 hồ sơ, trong đó 3.234 hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến, đạt 90,3%.

- 07 xã NTM nâng cao giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. Bộ phận một cửa các xã đã niêm yết, công khai 138/138 thủ tục hành chính của 22 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã tại bộ phận một cửa, niêm yết bảng tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức và cá nhân về quy định thủ tục hành chính đúng theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và áp dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ phát sinh được giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong năm 2023 của các xã nông thôn mới nâng cao cụ thể: Tiếp nhận 3.580 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 3.580 hồ sơ, đạt 100%. Qua theo dõi hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị năm 2023 các xã không có phản ánh kiến nghị nào về thủ tục hành chính.

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 15 về Hành chính công theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.16. Về Tiếp cận pháp luật:

- 07 xã nông thôn mới nâng cao đều có mô hình phổ biến giáo dục pháp luật hoạt động hiệu quả. Các mô hình góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự xã hội địa phương. 07 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

- Các Tổ hòa giải trên địa bàn 07 xã tiếp nhận 115 vụ việc, đưa ra hòa giải 115 vụ việc, hòa giải thành 109/115 việc, tỷ lệ 94,78%.
- Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật trợ giúp pháp lý nhất là các quy định về “người được trợ giúp pháp lý, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý” theo quy định tại Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017. Đến nay, trên địa bàn huyện không có đối tượng yêu cầu trợ giúp pháp lý theo quy định.
Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 16 về Tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.17. Về môi trường:

- Trên địa bàn 07 xã NTM nâng cao có 06 chợ xã truyền thống, 07 trạm y tế, 01 cơ sở giết mổ tập trung đều có hệ thống thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải, thực hiện quan trắc môi trường và hợp đồng đơn vị thu gom, xử lý chất thải thông thường, chất thải rắn nguy hại theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hợp đồng với Công ty TNHH tư vấn Môi trường Sóc Trăng lập hồ sơ giấy phép môi trường cho 4/6 chợ xã (Hiếu Trung, Long Thới, Tân Hòa, Hùng Hòa), Chợ Rạch Lợp đã có giấy phép môi trường năm 2017, chợ Hiếu Trung tự lập hồ sơ môi trường (đã cho đơn đị tư nhân thuê) đảm bảo đúng theo quy định.

- Huyện luôn quan tâm công tác tuyên tuyền, vận động cơ sở sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, chế biến lương thực, thực phẩm, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi thủy sản, làng nghề về bảo vệ môi trường. Đến nay, trên địa bàn 07 xã có 1.417 cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi thủy sản và 01 làng nghề “Bó Chổi” tại xã Tân Hòa bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường, đạt tỷ lệ 100%. 

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao được thu gom, xử lý theo quy định. Cụ thể:

Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn 07 xã khoảng 32,914 tấn/ngày. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt trên địa bàn các xã được thu gom và xử lý theo quy định đạt 98,48%.

Đối với chất thải rắn không nguy hại gồm: Chất thải rắn xây dựng từ các công trình xây dựng trên địa bàn phát sinh lượng chất thải rắn tương đối ít, chủ yếu là phát sinh từ công tác xây dựng, cải tạo nhà ở hộ gia đình, cá nhân, hiện các hộ gia đình tự phân loại để bán phế liệu; đối với đất, đá, chất thải rắn từ hoạt động xây dựng được tái sử dụng để san lấp mặt bằng. Chất thải rắn nông nghiệp chủ yếu phụ phẩm cây trồng như rơm rạ, vỏ trái cây,... được thu gom, sử dụng  làm giá thể trồng nấm, trồng cây (rơm rạ, mùn dừa), sản xuất thức ăn (ủ chua thân cây bắp, dây dưa hấu, rơm ủ phân urê, đóng cuộn rơm), làm vật liệu độn chuồng và đệm lót sinh học trong chăn nuôi (mụn dừa, trấu, rơm,…), chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý, tái sử dụng như tưới cho cây trồng, ủ làm phân bón hữu cơ, chất đốt (hầm biogas), nuôi côn trùng (trùn quế),.... Chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn các xã phát sinh được các cơ sở thu gom xử lý theo quy định.

- Nước thải tại các khu dân cư nông thôn tập trung đều có hệ thống tiêu thoát nước thông thoáng, đảm bảo nhu cầu thoát nước của khu vực, không có tình trạng ứ đọng gây ô nhiễm môi trường. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình được xử lý bằng biện pháp phù hợp như qua bể tự hoại 2 ngăn trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu dân cư. Địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao có 18.938/19.738 hộ thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, đạt tỷ lệ 95,94%. 

- 07 xã NTM nâng cao có tổng số hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn 19.437/19.738 hộ, đạt 98,48%.

- Chất thải rắn nguy hại trên địa bàn các xã được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường. Đối với bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trên địa bàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. Trên địa bàn 07 xã được bố trí 257 hố chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật, tổng khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh 5 đến 10 tấn/năm. Trong năm 2023, phòng Tài nguyên và Môi trường hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên (Đồng Nai) tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trên địa bàn theo quy định tại Hợp đồng số 140/2023/HDKT/TTN- TC ngày 20/11/2023, với khối lượng 9,75 tấn. Đối với chất thải rắn y tế: Xử lý chất thải rắn y tế tại Trạm y tế của các xã đúng quy định theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Rác thải phát sinh tại Trạm y tế xã được thu gom và vận chuyển về Trung tâm y tế huyện được hợp đồng thu gom về kho chứa của Trung tâm Y tế huyện và vận chuyển đi xử lý tại lò đốt rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu Cần. Lượng rác thải phát sinh tại Trạm y tế trên địa bàn 07 xã hàng năm được thu gom, xử lý được khoảng 350kg/350kg theo hợp đồng số 1048/HĐ-BVĐKKV ngày 29/10/2022, đạt 100%. Trên địa bàn xã có Công ty TNHH giày da Mỹ Phong và Công ty TNHH MTV BESTMATE Việt Nam có phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều được ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tổ chức thu gom, xử lý chất thải rắn nguy hại đảm bảo đúng quy định, đạt 100%. Cụ thể được thể hiện tại hợp đồng số 68/2023/HĐKT/MP-MTSVN ngày 15/2/2023 về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp của Công ty TNHH xử lý môi trường sạch Việt Nam với Công ty THHH Giày da Mỹ Phong và hợp đồng số 493/2023/HĐCT/MTAC ngày 01/3/2023 về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp của Công ty TNHH MTV BESTMATE Việt Nam với Công ty THHH MTV SX TM DV Môi trường Á Châu.

- Hàng năm, khối lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh trong sản xuất trên địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao là 310.693,74 tấn, trong đó 300.304,5 tấn được thu gom, xử lý, tái sử dụng, đạt 96,66%.

- Đến nay, trên địa bàn 07 xã có 6.037/6.554 hộ chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường bằng các công trình, biện pháp xử lý chất thải chăn nuôi đúng theo quy định như xử lý bằng bể biogas, đệm lót sinh học,... đạt 92,11%. 

- Trên địa bàn 07 xã NTM nâng cao có 03 nghĩa trang nhân dân, có xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang và được phê duyệt, ngoài ra còn có 14 nhà hỏa táng tại các điểm chùa của đồng bào dân tộc Khmer, 01 cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer, 01 khu đất thánh của đồng bào Công giáo. Qua rà soát, đánh giá các nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn các xã đều đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch.

- Việc mai táng tại các xã chủ yếu có hai hình thức là địa táng và hỏa táng. Trong năm 2023, trên địa bàn 07 xã NTM nâng cao (số liệu tính đến tháng 11/2023), tổng số người tử vong 468 người (trong đó: số trường hợp địa táng là 330 người, chiếm tỷ lệ 70,5% và còn lại 138 là đồng bào dân tộc Khmer sử dụng hình thức hỏa táng tại các nhà hỏa táng ở các chùa chiếm tỷ lệ 29,5%.

- Tổng diện tích cây xanh sử dụng công cộng tại các điểm dân cư nông thôn là 314.502m2 so dân số 73.140 người, đạt 4,3 m2/người.

- Tỷ lệ chất thải nhựa được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý 2.450/2.487 kg/ngày, đạt 98,5 % lượng chất thải nhựa phát sinh.
Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 17 về Môi trường theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.18. Về chất lượng môi trường sống:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung (≥55%): Trên địa bàn 07 xã NTM nâng cao có 20 trạm cấp nước tập trung, chất lượng nước đáp ứng quy chuẩn của Bộ Y tế. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung 14.428/19.738 hộ, đạt 73,1%. 
- Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm (≥60 lít): Đến nay, các trạm nước cung cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đạt 83,6 lít/người/ngày đêm (mỗi xã NTM nâng cao đều đảm bảo đạt trên 60 lít/người/ngày đêm). 

- Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững (≥40%): Có 20/20 trạm cấp nước đảm bảo chất lượng, hàng năm đều rà soát, đánh giá, hiện trạng. Có bảo dưỡng, nâng cấp sửa chữa và Có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững, đạt 100%.

- Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm (100%): Trên địa bàn 07 xã NTM nâng cao có 7.186 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; hàng năm các cơ sở và hộ gia đình đều được tập huấn cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định, đạt 100%.

- Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã (Không); Công tác quản lý an toàn thực phẩm luôn được quan tâm triển khai thực hiện. Hàng năm, các xã đều ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Trong thời gian qua, không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của các xã.

- Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm (100%): Hiện nay, trên địa bàn các xã NTM nâng cao có 05/05 cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông - lâm - thủy sản được kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, đạt 100%.

- Địa bàn 07 xã NTM nâng cao có 18.938/19.738 hộ có nhà tiêu, nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch, đạt 95,94%.

- Trên địa bàn 07 xã nông thôn mới nâng cao có 03 bãi chứa rác gồm: bãi rác Cầu Quan (ngưng hoạt động) có diện tích 9.760m2; bãi rác huyện (ngưng hoạt động) đặt tại ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần có diện tích 19.441,4m2, cả 02 bãi rác đã nêu đang thực hiện xây dựng quy trình đóng cửa bãi rác, đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, tiến độ thực hiện đến nay đạt 20%, dự kiến đến tháng 3/2024 sẽ thi công hoàn thành; bãi rác ở xã Tân Hòa, diện tích 4.051,9m2 (đã mở rộng thêm 19.810,7m2), tổng diện tích 23.862,6m2. Thường xuyên phun xịt chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đang thực hiện lập các báo cáo quan trắc môi trường, bảo vệ môi trường theo quy định, thường xuyên theo dõi, kiểm tra qua camera giám sát và kiểm tra thực tế tại các bãi rác. 

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 18 về Chất lượng môi trường sống theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

5.19. Về Quốc phòng và An ninh:

- Quán triệt, tuyên truyền tốt quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, văn bản cấp trên. Ban Chỉ huy Quân sự các xã có đủ 04 chức danh, đúng cơ cấu, thành phần theo quy định. Đảng ủy, UBND xã hàng năm đều có ban hành Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, kịp thời xây dựng, điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng lực lượng dân quân đủ biên chế theo Thông tư 77/2020/TT-BQP của Bộ quốc phòng và Đề án số 11/ĐA-UBND của UBND tỉnh; đảm bảo độ tin cậy, chất lượng về chính trị. Có 100% cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã qua đào tạo chuyên ngành và Chỉ huy trưởng tham gia cấp ủy, thành viên UBND đúng uy định. Trụ sở, nơi làm việc, trang thiết bị làm việc đạt yêu cầu. Thực hiện công tác xây dựng, quản lý lực lượng dự bị động viên huấn luyện, diễn tập, tuyển sinh, tuyển quân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Cán bộ trung đội trưởng, ấp, khóm đội trưởng, tiểu đội trưởng và tương đương có 100% là đảng viên. Ban Chỉ huy Quân sự các xã phối hợp thực hiện tốt giáo dục chính trị, pháp luật, tập huấn, huấn luyện đúng theo Thông tư 69/2020/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Huy động và triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã. Chủ trì phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo sự lãnh chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền cùng cấp và chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên. Quan tâm thực hiện hiệu quả việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ. Bên cạnh đó cấp ủy Đảng chính quyền thực hiện đúng chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và quân nhân tại ngũ đúng quy định.

- Hàng năm, 07 xã nông thôn mới nâng cao có ban hành Nghị quyết, Kế hoạch chuyên đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự; chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có 07 xã ban hành Kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Có sử dụng camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trên lĩnh vực phong trào lực lượng Công an các xã đã xây dựng và quản lý 11 loại mô hình với 58 Câu lạc bộ phòng chống tội phạm. Các Câu lạc bộ đều hoạt động rất hiệu quả, giúp Công an cấp xã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, không để hình thành các vụ, việc khiếu kiện phức tạp kéo dài, phát sinh điểm nóng. Trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo tốt; tội phạm về trật tự xã hội hàng năm đều được kéo giảm, góp phần bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Năm 2023, xảy ra 12 vụ phạm tội về trật tự xã hội so với cùng kỳ năm 2022 giảm 08 vụ (giảm 40%), tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ so với cùng kỳ năm 2022 giảm 03 vụ (giảm 60%), cháy, nổ không xảy ra. Không để xảy ra các hoạt động theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 3, Điều 4 Thông tư số 124/TT-BCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Có 16 cơ sở giáo dục, 31 cơ quan, 07 doanh nghiệp và 09 xã đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, cuối năm được kiểm tra, công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

Đánh giá: 07 xã (gồm Phú Cần, Tân Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa, Hiếu Tử, Hiếu Trung, Long Thới) đạt Tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.

6. Kết quả thực hiện một số tiêu chí huyện nông thôn mới (có liên quan trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người dân):

6.1. Về Môi trường

- Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng phát sinh (đạt):

+ UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 về việc phê duyệt Phương án thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023, đang xây dựng Phương án thu gom và vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2024-2026. Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng với Công ty Minh Thông Cần Thơ thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Tiểu Cần theo Hợp đồng số 81/2021.HĐVS ngày 01/11/2021, có 02 xe chuyên dụng để tổ chức thu gom chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện theo phương án được phê duyệt.

+ Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 54,51 tấn/ngày
. Trên địa bàn huyện đã bố trí 980 thùng chứa rác tại các tuyến đường chính, trung tâm các chợ, khu dân cư, cơ quan, trường học,...  Có 11.133 hộ gia đình tại thị trấn Cầu Quan, thị trấn Tiểu Cần và các xã tham gia thu gom 24,185 tấn/ngày. Ngoài ra chất thải rắn sinh hoạt còn được phân loại, thu gom và xử lý tại hộ gia đình thông qua 101 mô hình, câu lạc bộ về môi trường, với 17.975 hộ tham gia, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý 29,613 tấn/ngày. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt trên địa bàn được thu gom và xử lý theo quy định đạt 98,69% (29.108hộ/29.494 hộ tương đương 53,798 tấn/ngày).

+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp: Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 54,511tấn/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển bãi rác để chôn lấp 24,185 tấn/ngày, chiếm 44,37% so với lượng phát sinh.

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (≥40%): Tổng số hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn là 29.108 hộ/29.494 hộ, đạt 98,69%.
- Có mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp quy mô cấp xã trở lên (≥01 mô hình): Đến nay, trên địa bàn huyện có mô hình tái chế chất thải hữu cơ từ phụ phẩm cây dừa ủ thành phân hữu cơ trên địa bàn xã Tân Hùng. Hàng năm, thu gom khoảng 720 tấn phụ phẩm từ cây dừa như: tàu lá dừa, mùn dừa, vỏ trái dừa,… thu được tương tương 720 tấn phân hữu cơ. Về hiệu quả kinh tế của mô hình, với giá bán 3.000 đồng/kg phân hữu cơ, sau khi trừ chi phí mỗi tấn phụ phẩm từ dừa thu lợi nhuận được 1.500.000 đồng. Mô hình góp phần tận thu nguồn nguyên liệu từ trồng trồng dừa để tái sử dụng làm phân bón, nâng cao hiệu quả kinh tế và đảm bảo môi trường sống người dân khu vực nông thôn xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh.

- Có công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp (≥01 công trình): Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành  Kế hoạch số: 82/KH-UBND ngày 30/11/2023 về quản lý nước thải sinh hoạt đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Huyện đã phê duyệt chủ trương đầu tư  công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 28/7/2023, hiện tại huyện đang lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định và lập giấy phép môi trường cho dự án, dự kiến đến cuối quý 2/2024 sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để tiến hành xây dựng.

- Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó tỷ lệ đất trồng cây xanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tối thiểu là 10% diện tích toàn khu (đạt): Đến nay trên địa bàn huyện không có Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; huyện có Làng nghề bó chổi tại ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa được thành lập theo quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh với khoảng 15 cơ sở tham gia sản xuất trên 1.000 cây chổi cộng lá dừa và dừa nước mỗi ngày. Thành phần chất thải phát sinh chủ yếu là các loại cọng dừa, dây buộc,… tổng lượng chất thải phát sinh khoảng 100 kg/ngày, các loại chất thải này được người dân tái sử dụng lại để làm vật liệu đốt trong sinh hoạt hàng ngày ở gia đình. Được UBND huyện phê duyệt Phương án bảo vệ môi trường làng nghề bó chổi ấp Tân Thành Đông ngày 28/3/2017; UBND xã Tân Hòa ban hành Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề bó chổi ấp Tân Thành Đông xã Tân Hòa tại và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 27/7/2023 về việc thành lập tổ tự quản bảo vệ môi trường làng nghề, xã Tân Hòa. 

- Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn (≥2m2/người): Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư toàn huyện đạt 453.369 m2/108.808 người, bình quân đạt 4,2 m2/người.

- Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (≥50%): Tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn huyện là 3,699 tấn/ngày. Thành lập 37 Câu lạc bộ với 642 thành viên, 06 mô hình “Hạn chế sử dụng túi ni lông và nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” với 260 thành viên tại các xã, thị trấn và 44  trường trên địa bàn huyện. Tỷ lệ thu gom, tái sử dụng và tái chế đạt 3,64 tấn/ngày, đạt 98,4%.
- Chỉ tiêu 7.8. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định (100%): Trên địa bàn huyện không có điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt.

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 7 về Môi trường theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.
6.2. Về Chất lượng môi trường sống
- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung (≥50%): Toàn huyện có 22.808/29.494 hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ các công trình cấp nước tập trung, chiếm 77,33%.
- Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững (≥50%): Hiện nay có 21/21 công trình cấp nước sạch tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững, đạt 100%.
- Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện (đạt): Huyện đã xây dựng và phê duyệt Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện tại Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 01/12/2023.

- Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn (đạt): Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, các tuyến đường xã, liên xã, đường trục ấp, liên ấp và các khu vực công cộng được trồng cây xanh, cây bóng mát, có trang bị thùng đựng rác hợp lý; có 75% hộ gia đình có diện tích trồng cây xanh thực hiện cải tạo vườn, chỉnh trang hàng rào bằng cây xanh hoặc các loại hàng rào khác nhưng có phủ cây xanh góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đến nay trên địa bàn huyện có 218,31/244,41 km với 42 tuyến đường liên xã, liên ấp có hệ thống đèn chiếu sáng, đạt 89,3% (trong đó có 27 tuyến đường được công nhận tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tổng chiều dài 45,53 km).
- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm (100%): huyện có 8.805 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 1.193 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý (có 446 cơ sở thuộc lĩnh vực ngành y tế, 747 cơ sở thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý); riêng lĩnh vực nông nghiệp đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân xã quản lý, hiện các cơ sở đều tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm (có 38 cơ sở, hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và 1.155 cơ sở, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, giám sát và thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm theo quy định), đạt 100%.
Đánh giá: Đạt tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh.
7. Về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao: 

7.1. Tiêu chí 1 về Quy hoạch:

- Yêu cầu của tiêu chí:

+ Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất trên địa bàn. 
+ Công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng đạt mức yêu cầu theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt.
- Kết quả thực hiện tiêu chí:

+ Có Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phú Cần và được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện Tiểu Cần (tỷ lệ 1/500), quy mô 10,48 ha tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 12/7/2022.  

+ Đến nay, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được tập trung đầu tư, nâng cấp, cải tạo như quảng trường, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh... đáp ứng nhu cầu cho địa phương và đảm bảo theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt.

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 1 về Quy hoạch theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

7.2. Tiêu chí 2 về Giao thông:

- Yêu cầu của tiêu chí:

+ Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, phù hợp với quá trình đô thị hóa.

+ Tỷ lệ km đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, có các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, lan can phòng hộ,…), được trồng cây xanh, được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp (100%).

+ Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) đạt tiêu chuẩn loại III trở lên.

- Kết quả thực hiện tiêu chí:

+ Trên địa bàn huyện có 02 tuyến Quốc lộ (Quốc lộ 54, 60) chiều dài 31,8 km; 03 tuyến Đường tỉnh (Đường tỉnh 911, 912, 915) chiều dài 23,3 km; 08 tuyến Đường huyện (Đường huyện 02, 06, 09, 13, 25, 26, 34, 38) chiều dài 44,8 km và hệ thống đường giao thông nông thôn tổng cộng 454,53 km (Trong đó: Có 28 tuyến đường trục xã, lên xã được nhựa hóa, bê tông hóa 95.92/95,92km được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết, đạt 100%; 70 tuyến đường trục ấp, liên ấp dài 163,73 km được cứng hóa và bảo trì hàng năm, đạt 100%, 152,8/163,73 km có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) và đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, đạt 93%; có 255 tuyến đường ngõ, xóm dài 205,11km đảm bảo sạch và không lầy lội vào mùa mưa, đạt 100%; 203,76/205,11 km được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, đạt 99,34%; có 45 tuyến đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm 65,9/85,15 km, đạt 77,4%. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện từ Quốc lộ, Đường tỉnh, Đường huyện và hệ thống đường GTNT đảm bảo kết nội liên xã, liên vùng, các vùng nguyên liệu tập trung đều được kết nối từ các tuyến đường trục chính nội đồng và phù hợp với quá trình đô thị hóa đáp ứng nhu cầu đi lại dễ dàng và thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa của người dân.

+ Có 08 tuyến đường huyện (Đường huyện 02, 06, 09, 13, 25, 26, 34, 38)  với tổng chiều dài 44,8 km, đạt 100% được nhựa hóa và đảm bảo có biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, lan can phòng hộ theo quy định, đồng thời các tuyến đều được trồng các loại hoa kiểng và cây xanh nhằm đảm bảo tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, đồng thời hàng năm đều được sửa chữa, bảo trì.

+ Theo Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh Phê duyệt Đồ án Quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, huyện có quy hoạch 01 Bến xe khách phục vụ liên huyện có diện tích tối thiểu 3,0 ha. Tuy nhiên, do giai đoạn này nhu cầu đi lại của người dân chưa cao nên theo Kế hoạch sô 47/KH-BCĐ ngày 07/7/2023 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Trả Vinh giai đoạn 2021 - 2025 thống nhất cho huyện Tiểu Cần cải tạo, chỉnh trang lại Bến xe khách hiện hữu để tiếp tục duy trì hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, giai đoạn sau năm 2025 khi nhu cầu đi lại của người dân bằng phương tiện công cộng tuyến cố định thông qua Bến xe khách tăng cao thì ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng bến xe khách tại huyện đạt tiêu chuẩn loại III để tiếp tục duy trì hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Hiện Bến xe khách tại trung tâm huyện đã được đầu tư cải tạo, chỉnh trang để tiếp tục duy trì hoạt động phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 2 về Giao thông theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

7.3. Tiêu chí 3 về Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai:

- Yêu cầu của tiêu chí:

+ Các công trình thủy lợi do huyện quản lý được bảo trì, nâng cấp, đảm bảo tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu theo chuyển đổi số.

+ Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các vi phạm và nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

+ Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (đạt loại khá). 

- Kết quả thực hiện tiêu chí:

+ Các công trình thủy lợi do huyện quản lý được bảo trì, nâng cấp, đảm bảo tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu theo chuyển đổi số (đạt): Hàng năm, huyện có xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch nạo vét, duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi được giao quản lý. Ngoài ra, có công trình cống Cần Chông được lắp đặt thiết bị quan trắc mặn tự động. Chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá, tổng hợp cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng thủy lợi, báo cáo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng hợp, cập nhật phần mềm theo quy định.
+ Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các vi phạm và nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi trên địa bàn huyện (đạt): Có thống kê đầy đủ các vi phạm bảo vệ công trình thủy lợi, nguồn nước xả thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Đồng thời, có xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi và xả nước thải vào công trình thuỷ lợi. 
+ Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ (khá): Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban, kịp thời kiện toàn khi có thay đổi thành viên. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch hàng năm; các quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảm bảo phù hợp với quy hoạch phòng, chống thiên tai; 100% cơ sở hạ tầng được xây dựng mới phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn trước thiên tai,… hệ thống thu nhận, truyền tải thông tin dự báo, cảnh báo từ huyện đến 100% xã được tiếp nhận đầy đủ, kịp thời.

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

7.4. Tiêu chí 4 về Điện:

- Yêu cầu của tiêu chí: Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn hành lang lưới điện và mỹ quan.

- Kết quả thực hiện tiêu chí:

Hệ thống điện trung áp, hạ áp trên địa bàn huyện được đầu tư đồng bộ theo quy hoạch phát triển của ngành điện, thường xuyên được kiểm tra, phát hoang. Hệ thống điện phân phối đáp ứng thông số kỹ thuật quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 và Thông tư số 39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2019. Toàn huyện có tổng số hộ sử dụng điện 29.469/29.494 hộ, đạt 99,92 %, trong đó, có 29.469/29.469 hộ sử dụng điện an toàn, đạt 100%. 

Đến nay, hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện tin cậy, ổn
định, an toàn hành lang lưới điện và mỹ quan với tổng số 269,1km đường dây
trung áp; 1.091,071 km đường dây hạ áp và 550 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 55.154,50 kVA. Lưới điện phân phối liên xã, đáp ứng thông số kỹ thuật quy định, phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh, đảm bảo mỹ
quan và cấp điện an toàn đạt tiêu chuẩn và đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng
điện sinh hoạt thường xuyên, an toàn và phục vụ sản xuất của nhân dân.

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 4 về Điện theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

7.5. Tiêu chí 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục:

- Yêu cầu của tiêu chí:

+ Tỷ lệ (≥95%) người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ).

+ Có công viên hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao.

+ Các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả.

+ Có 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

+ Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục (cấp độ 2).

- Kết quả thực hiện tiêu chí:

+ Huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền bảo hiểm y tế; rà soát để người dân tiếp cận chính sách bảo hiểm y tế đối với xã an toàn khu, đối tượng học sinh, hộ dân vùng đồng bào dân tộc, hộ nông – lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình... Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 103.535/108.808 người, đạt 95,15%.

+ Huyện có Quảng trường tại thị trấn Tiểu Cần được xây dựng hoàn thành vào cuối năm 2020, tổng diện tích là 6.243,6 m2, tổng kinh phí xây dựng 14,9 tỷ đồng và đã được lắp đặt 20 bộ thiết bị, dụng cụ thể thao ngoài trời
 đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho người dân trên địa bàn huyện.

+ Trên địa bàn huyện có Di tích kiến trúc nghệ thuật Thiên Hậu Cung được UBND tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh theo Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 và đã Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để công nhận di tích cấp Quốc gia; Chùa Ô CHUUC ấp Ngãi Hoà, xã Tập Ngãi được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh tại Quyết định số 1550/QĐ-UBND, ngày 12/10/2023 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh; Nhà thờ Mặc Bắc thị trấn Cầu Quan đang hoàn thành hồ sơ trình UBND tỉnh công nhận di tích cấp tỉnh. Ngoài ra huyện chỉ đạo các xã thị trấn cũng cố các câu lạc bộ đờn ca tài tử để giữ gìn và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Bên cạnh đó huyện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận các di tích theo quy định. Qua kiểm kê, phân loại các loại hình di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, trên địa bàn huyện có 09 cơ sở được đưa vào danh mục kiểm kê tại Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân tỉnh Trà Vinh gồm: 2 kiến trúc khảo cổ
; 4 kiến trúc nghệ thuật
; 3 Di tích lịch sử
.
+ Hiện nay trên địa bàn huyện có 4/4 trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, đạt 100%. Trong đó, có 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Tiểu Cần).

+ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 (theo Quyết định số 280/QĐ-SGDĐT ngày 22/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

7.6. Tiêu chí 6 về Kinh tế:

- Yêu cầu của tiêu chí:

+ Có khu công nghiệp được lấp đầy từ 50% trở lên hoặc có cụm công nghiệp được đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật và được lấp đầy từ 50% trở lên hoặc có cụm ngành nghề nông thôn được đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ.

+ Vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của huyện được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, được cấp mã vùng và có ứng dụng quy trình kỹ thuật tiến tiến.

+ Có chợ đạt tiêu chuẩn chợ hạng 2 hoặc trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định.

+ Có Đề án/Kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và được triển khai hiệu quả.

+ Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.

- Kết quả thực hiện tiêu chí:

+ Theo Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; Quyết định số 3927/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Phú Cần, huyện có Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Phú Cần tại Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 12/7/2022. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Chủ đầu tư gặp khó khăn nên có văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Phú cần. Qua đó, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã phối hợp với các Sở, ngành tỉnh nhờ hỗ trợ cho huyện tìm kiếm nhà đầu tư mới. Đối với Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Cầu Quan: Khu Công nghiệp Cầu Quan được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thành lập theo quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 12/3/2010 và phê duyệt quy hoạch chi tiết theo quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 29/9/2009. Quy mô diện tích 120 ha (theo Công văn số 893/TTg-KTN ngày 05/6/2009 và Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ), đến nay Ban quản lý khu kinh tế đang tiến hành lập nhiệm vụ quy hoạch đây là Khu Công nghiệp tập trung đặc thù của địa phương chuyên về chế biến các sản phẩm có nguồn gốc từ thủy, hải sản, các dịch vụ khai thác biển, sửa chữa tàu thuyền, vật liệu xây dựng, dịch vụ kho bãi, giao thông đường thủy, việc phát triển Khu công nghiệp Cầu Quan phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Trà Vinh góp phần giải quyết việc làm cho người lao động trong và ngoài tỉnh, kết nối Khu công nghiệp Cầu Quan với Khu kinh tế Định An và các vùng xung quanh trên các nội dung về giao thông; liên kết công nghiệp, ngành công nghiệp hỗ trợ; cung – cầu hàng hóa, nguyên, nhiên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ; hạ tầng và dịch vụ logistic; phát triển đô thị và du lịch. Bên cạnh việc thành lập Cụm Công nghiệp trên thì huyện Tiểu Cần đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án Quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, diện tích khoàng 227,2km2, mục tiêu trở thành trung tâm của cụm phát triển đô thị phía Tây của tỉnh, gồm Cầu Quan - Tiểu Cần – Tiểu Cần; có vai trò quan trọng về chính trị, kinh tế văn hóa – xã hội và an ninh quốc phòng. Đến nay, huyện đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật như nâng cấp Quốc lộ 60 từ cầu Bà Lãnh đến ngã tư Phú Cần giao với Quốc lộ 54, đường khóm 5, đầu tư xây dựng đường huyện 13, Công trình hạ tầng xã hội Nhà thi đấu đa năng huyện Tiểu Cần, xây dựng mới các đường trung tâm huyện như đường Vành đai phía Đông, đường 60 - 54, đường động lực, bến xe… và các công trình hạ tầng xã hội như quảng trường trung tâm, trung tâm thể dục thể thao,…

Mặt khác trên địa bàn huyện có Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong với diện tích 34ha, có quy mô sản xuất 4.165.000 đôi/năm, tạo việc làm cho hơn 4.500 người thu nhập bình quân từ 6 - 9 triệu đồngg/người/tháng; Công ty TNHH MTV Bestmate Việt Nam, gia công, sản xuất nhiều mặt hàng xuất khẩu với số lượng lao động 1.312 người thu nhập bình quân từ 6 - 9 triệu đồng/người/tháng;… ngoài ra trên địa bàn huyện còn có Siêu thị, cửa hàng tiện lợi doanh thu hàng tháng trên 2 tỷ đồng và hơn 36 công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động hiệu quả, sản xuất ổn định giải quyết cho hơn 5.521 lao động tại địa phương, thu nhập bình quân từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Trên địa bàn huyện có 01 làng nghề: Làng nghề bó chổi ấp Tân Thành Đông xã Tân Hòa được công nhận làng nghề năm 2017 mở ra một hướng mới cho việc phát triển sản phẩm làng nghề, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương đang được duy trì và sản xuất ổn định. Hàng năm, làng nghề bó chổi ấp Tân Thành Đông sản xuất hơn 01 triệu sản phẩm các loại ra thị trường tổng doanh thu đạt trên 31 tỷ đồng/năm với số lao động khoảng 300 người, thu nhập bình quân của các lao động từ 4,5 triệu đồng/người/tháng. Nghề bó chổi ở ấp Tân Thành Đông bắt đầu phát triển mạnh và trở thành nơi cung ứng sản phẩm cho thị trường trong và ngoài nước và đặc biệt trong thời gian gần đây còn xuất sang thị trường Trung Quốc, Campuchia, Lào.

+ Huyện đầu tư xây dựng, nâng cấp về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp nhất là vùng nguyên liệu tập trung đối với các sản phẩm chủ lực, cụ thể: từ năm 2019 đến nay, đã tổ chức nạo vét 04 tuyến kênh cấp I, 108 tuyến kênh cấp II, 323 tuyến kênh cấp III; thực hiện công trình  sửa chữa, nâng cấp Cống Cần Chông nhằm đảm bảo vận hành tốt trong việc điều tiết nước, ngăn mặn, trữ ngọt đảm bảo không ảnh hưởng đến việc sản xuất và dân sinh. Đồng thời, triển khai thi công xây dựng công trình sửa chữa cống Trẹm lớn và Trạm bơm Cầu Tre; phối hợp triển khai xây dựng 04 trạm bơm điện, xây dựng 3 cống hở để phục vụ sản xuất ở các vùng trọng điểm, xây dựng dự án trạm bơm Kênh 3 tháng 2 và thực hiện xây dựng 104 công trình đường và cầu giao thông nông thôn phục vụ sản xuất. Ngoài ra, huyện có một hệ thống kênh bê tông máng nổi với một nhánh kênh chính, dài 1,65 km và 18 hệ thống kênh nhánh, dài 6,8 km phục vụ cho mô hình cánh đồng lớn trên 110 ha của xã Phú Cần. 

Vùng nguyên liệu tập trung (lúa) có ứng dụng các quy trình kỹ thuật tiến tiến như tưới ướt-khô xen kẽ, SRI, 1 phải 5 giảm, 3 tăng 3 giảm cho cây lúa phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng kết hợp với các biện pháp canh tác tiên tiến trong nông nghiệp. Xây dựng được vùng nguyên liệu dừa hữu cơ sản xuất theo quy trình thực hành sản xuất tốt với diện tích 2.741,63 ha, có 3.219 hộ tham gia; được cấp 10 mã số vùng trồng cho cây lúa (với diện tích 499,3 ha) và cây dừa (với diện tích 234,4 ha) trên địa bàn các xã.

+ Huyện Tiểu Cần có chợ trung tâm huyện (Chợ Tiểu Cần) được đánh giá đạt tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm và được Ủy ban nhân dân tỉnh phân hạng chợ là hạng II theo Công văn số 93/UBND-KTTH ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt phân hạng chợ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

+ Huyện có ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế nông thôn đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP giai đoạn, hàng năm và được triển khai hiệu quả. Từ năm 2019, Chương trình OCOP của huyện đã thu hút các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất, kinh doanh tích cực tham gia. Đến nay, trên địa bàn huyện có 22 sản phẩm OCOP
 (trong đó có 13 sản phẩm 03 sao, 05 sản phẩm 04 sao, 02 sản phẩm 05 sao và 02 sản phẩm tiềm năng 05 sao). Riêng sản phẩm Mật hoa dừa của Công ty TNHH Trà Vinh Farm đã có mặt trên 30 tỉnh, thành phố trong nước và đã xuất chính ngạch sang các nước Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Mỹ. Các sản phẩm OCOP đã và đang được ngành chức năng, địa phương cùng các chủ thể quan tâm chú trọng quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ ở nhiều tỉnh, thành trong nước. Qua đó, giúp cho các chủ thể OCOP tiếp cận với thị trường, hiểu được thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng. Từ đó, tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng sản phẩm, cải tiến mẫu mã, xúc tiến bán hàng.
+ Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 4129/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019 về việc ban hành Đề án phát triển du lịch huyện Tiểu Cần giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, huyện có một điểm du lịch cộng đồng Sokfarm tại ấp Cây Hẹ xã Phú Cần và điểm du lịch Le Ngan Homestay, ấp Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi. Đồng thời kết nối các điểm du lịch tâm linh như Chùa ấp Sáu, xã Tân Hùng và Du lịch sông nước tại xã Tân Hoà, thị trấn Cầu Quan, 01 Công ty chuyên tour du lịch lữ hành WORLD TRAVEL AND TOUR tại khóm VI thị trấn Tiểu Cần. Các hình ảnh về du lịch có triển khai và quảng bá trên mạng Ineternet, facebook và đặc biệt là trên trang thông tin điện tử của huyện Tiểu Cần. Huyện đã xây dựng website du lịch (dulichtieucan.vn) để giới thiệu và quảng bá các điểm du lịch cũng như các sản phẩm đặc sản của địa phương đến với du khách trong và ngoài huyện.

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 6 về Kinh tế theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

7.7. Tiêu chí 7 về Môi trường:

- Yêu cầu của tiêu chí:

+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy định (≥95%).

+ Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (100%).

+ Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường (≥80%).

+ Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (≥70%).

+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp (≥50%).

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn (≥4m2/người).

+ Không có làng nghề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.

+ Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (≥85%).

- Kết quả thực hiện tiêu chí:

+ Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy định (≥95%): Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện được thu gom và xử lý theo quy định đạt 98,69% (29.108hộ/29.494 hộ). Tỷ lệ chất thải rắn không nguy hại được thu gom, xử lý theo quy định.

+ Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường (100%): Tỷ lệ chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: 100%. Đối với bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được các hộ dân bỏ vào các bể chứa đặt tại các điểm, các vị trí phù hợp nhằm tránh việc vứt bỏ chất thải nông nghiệp nguy hại không đúng nơi quy định. Đến nay, đã lắp đặt 360 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên các cánh đồng tại 11 xã, thị trấn. Tổng lượng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh ước khoảng 3 tấn/năm. Hàng năm,  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành liên quan, các xã, thị trấn tổ chức thu gom từ các bể chứa chuyển giao cho đơn vị có đủ chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT. Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà soát lắp đặt bổ sung và sửa chữa các bể chứa bị hỏng, mất nắp, không đạt yêu cầu lưu chứa theo quy định. Trong năm 2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ký hợp đồng số 140/2023/HDKT/TTN- TC ngày 20/11/2023 với Công ty cổ phần Môi trường Tân Thiên Nhiên (Đồng Nai) tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng phát sinh trên địa bàn theo quy định, đạt 100%.

+ Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường (≥80%): Hàng năm, khối lượng phụ phẩm nông nghiệp phát sinh trong sản xuất là 608.195,088 tấn, trong đó 585.477,595 tấn được thu gom, xử lý, tái sử dụng, đạt 96,26%.

+ Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn (≥70%): Thông qua các tổ chức Hội đoàn thể, trên địa bàn huyện tham gia vào các mô hình, câu lạc bộ về môi trường tổ chức phân loại chất thải tại nguồn. Hiện nay, tổng số hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn là 29.108 hộ/29.494 hộ, đạt 98,69%. 
+ Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp (≥50%): Lượng nước thải phát sinh trên địa bàn huyện là 9.792,7m3/ngày. Trên địa bàn huyện có 535 tổ chức và 24.275 hộ gia đình (khoảng 68.529 người) thu gom và xử lý 5.973,5 m3/ngày đêm, đạt tỷ lệ 61% so với tổng khối lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn huyện.

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn (≥4m2/người): Tổng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư toàn huyện đạt 453.369 m2/108.808 người, bình quân đạt 4,2 m2/người.

+ Không có làng nghề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện (đạt): Trên địa bàn huyện có 01 Làng nghề bó chổi tại ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (theo quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh), với khoảng 15 cơ sở tham gia sản xuất trên 1.000 cây chổi cộng lá dừa và dừa nước mỗi ngày. Thành phần chất thải phát sinh chủ yếu là các loại cọng dừa, dây buộc,… Tổng lượng chất thải phát sinh khoảng 100 kg/ngày, các loại chất thải này được người dân tái sử dụng lại để làm vật liệu đốt trong sinh hoạt hàng ngày ở gia đình. Trong quá trình hoạt động của làng nghề không ô nhiễm môi trường.

+ Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định (≥85%): Tổng khối lượng chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn huyện là 3,699 tấn/ngày. Tỷ lệ thu gom, tái sử dụng và tái chế đạt 3,64 tấn/ngày, đạt 98,4%.

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 7 về Môi trường theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

7.8. Tiêu chí 8 về Chất lượng môi trường sống:

- Yêu cầu của tiêu chí:

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung (≥60%).

+ Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm (≥80 lít).

+ Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững (≥60%).

+ Có mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường (≥ 01 mô hình).

+ Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm (100%).

+ Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý hàng năm được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (100%).

+ Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của huyện.

+ Có mô hình xã, ấp thông minh (≥ 01 mô hình).
- Kết quả thực hiện tiêu chí:

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung (≥60%): Đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có 22.808 hộ/29.494 hộ, đạt 77,33%.

+ Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm (≥80 lít): Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người đạt 90 lít/người/ngày đêm. 

+ Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững (≥60%): Có 21/21 công trình cấp nước tập trung được quản lý, khai thác, hoạt động bền vững, đạt 100%.
+ Có mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường (≥01 mô hình): UBND huyện đã chỉ đạo khắc phục xong tình trạng ô nhiễm môi trường tại Rạch trại Ghe Hầu thị trấn Cầu Quan và san lấp, xây dựng thành tuyến đường Rạch Ghe Hầu; tuyến kênh Xóm Vó xã Phú Cần cũng đã được khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và đặt cống để mở rộng đường Xóm Vó; Kênh liên ấp Ô Ét – Bà Ép - Đại Mong (xã Phú Cần), Kênh vườn nhãn (xã Hiếu Tử) đã được nạo vét bằng xe cơ giới đảm bảo thông thoáng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hàng tuần các xã, thị trấn điều ra quân thực hiện vệ sinh cảnh quan môi trường, trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy tại các ao, kênh, rạch… phục vụ tốt cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Đến nay trên địa bàn huyện không có còn tuyến kênh bị ô nhiễm. Huyện đã xây dựng và phê duyệt Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện Tiểu Cần tại Quyết định số 4128/QĐ-UBND ngày 01/12/2023.
+ Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn (đạt):

Các khu hành chính, điểm chùa, trường học, công viên, tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện đều có bố trí trồng cây xanh tạo không gian xanh mát. Đồng thời, triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 02 tháng 8 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác trồng, quản lý và bảo vệ cây lâm nghiệp phân tán trên địa bàn tỉnh và hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đến nay, tổng số cây phân tán trên địa bàn huyện trồng được trên 90.614 cây, gồm các loại cây: Tràm bông vàng, Khuynh diệp, Bằng lăng nước, Dầu con rái,... Đến nay trên địa bàn huyện có 218,31/244,41 km với 42 tuyến đường liên xã, liên ấp có hệ thống đèn chiếu sáng, đạt 89,3% (trong đó có 27 tuyến đường được công nhận tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tổng chiều dài 45,53 km).
+ Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm (100%): Trên địa bàn huyện có 8.805 hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó có 1.193  hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý (446 cơ sở thuộc lĩnh vực ngành y tế, 747 cơ sở thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý, riêng lĩnh vực nông nghiệp đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân xã quản lý); hiện các cơ sở đều tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm (có 38 cơ sở, hộ gia đình sản xuất kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và 1.155 cơ sở, kinh doanh thực phẩm được kiểm tra, giám sát và thực hiện ký cam kết an toàn thực phẩm), đạt 100%.

+ Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý hàng năm được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (100%): Toàn huyện có 44 cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Hàng năm đều được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt 100%.
+ Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của huyện (không): Từ khi triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, địa bàn huyện không xảy ra ngộ độc thực phẩm.
+ Có mô hình xã, ấp thông minh (≥ 01 mô hình): Huyện có mô hình ấp thông minh trên địa bàn ấp Phú Thọ II, xã Hiếu Trung, mô hình ấp thông minh trên địa bàn ấp Sóc Tre, xã Phú Cần và mô hình xã thông minh xã Phú Cần (theo Hướng dẫn số 3445/BNN-VPĐP, ngày 29/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc “V/v hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thô mới thông minh, xã thương mại điện tử”). Đến nay, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
Đánh giá: Đạt tiêu chí số 8 về Chất lượng môi trường sống theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

7.9. Tiêu chí 9 về An ninh, trật tự - Hành chính công:

- Yêu cầu của tiêu chí:

+ An ninh, trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và nâng cao.

+ Có dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4).

- Kết quả thực hiện tiêu chí:

+ Hằng năm, Huyện ủy có Nghị quyết, Ủy ban nhân dân huyện có kế hoạch chỉ đạo lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trảo toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; có sử dụng camera phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Kết quả từ năm 2019 đến nay, trên lĩnh vực phong trào lực lượng Công an đã xây dựng mới 01 mô hình, 01 câu lạc bộ, nhân rộng mới 04 Câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự, nâng tổng số đang quản lý 13 loại mô hình, với 84 câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự và 1.076 tổ tự quản, qua đánh giá đều hoạt động tốt, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm về trật tự xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn huyện. Cụ thể: 

Trên lĩnh vực an ninh chính trị: Không xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, không phát vụ, việc phức tạp có liên quan đến an ninh chính trị.

Trên lĩnh vực trật tự an toàn xã hội: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tương đối ổn định, các vụ, việc xảy ra chủ yếu mang tính nhất thời, nhỏ lẻ, không có băng nhóm tội phạm, không có tội phạm có tổ chức; không có tồn tại các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội, ma túy phức tạp, kéo dài gây dư luận, bức xúc trong nhân dân; tội phạm về trật tự xã hội năm 2023 xảy ra 21 vụ (giảm 07 vụ so với năm 2022, giảm 25,9%), đặc biệt lực lượng Công an từ huyện đến xã, thị trấn thực hiện tốt Công tác phòng ngừa nghiệp vụ, gắn với phòng ngừa xã hội, tăng cường tấn công trấn áp mạnh mẽ với các loại tội phạm, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật là nguyên nhân dẫn đến phát sinh tội phạm, từ đó tệ nạn xã hội và các hành vị vi phạm pháp hiện được phát hiện, triệt xóa, xử lý ít hơn so với cùng kỳ (84/126 vụ, so với cùng kỳ giảm 42 vụ), góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện. 

Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 02 vụ, giảm 03 vụ so với năm 2022. Cháy, nổ: không xảy ra, so năm 2022 không tăng, giảm.

+ Đến nay, huyện đã triển khai thực hiện 266 thủ tục hành chính trên 51 lĩnh vực thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Thủ tục được công khai, niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và Trang Thông tin điện tử huyện (https://tieucan.travinh.gov.vn/) tại mục hướng dẫn thủ tục hành chính công khai đầy đủ các nội dung, hướng dẫn thực hiện, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định. 100% thủ tục được công khai, tích hợp lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (iGate), trong đó 33 thủ tục hành chính toàn trình (tương đương mức độ 4), 163 thủ tục hành chính một phần (tương đương mức độ 3), 70 thủ tục hành chính còn lại (tương đương mức độ 2), tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, tra cứu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Huyện đã đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; áp dụng quy trình theo dõi việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (iGate).

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng mục tiêu số hóa đối với cấp xã được giao tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 2 mục III Điều 1 về cải cách thủ tục hành chính tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 21/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025; Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 09/8/2022 để triển khai thực hiện, đến nay vẫn đảm bảo lộ trình đã đề ra, các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa và lưu trữ điện tử, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong 3 năm huyện đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cụ thể như sau:

+ Năm 2021: tiếp nhận trực tiếp 69.023 hồ sơ, đã giải quyết 69.023  hồ sơ, đạt 100%; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,98%.

+ Năm 2022: tiếp nhận 97.490 hồ sơ, đã giải quyết 97.490 hồ sơ, đạt 100%; tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,86%. 

+ Năm 2023: tiếp nhận 62.624 hồ sơ (trực tuyến 3.454 hồ sơ, trực tiếp 59.170 hồ sơ), đã giải quyết 62.615 hồ sơ đạt 99,99%; hồ sơ đang giải quyết 9 hồ sơ (còn trong hạn); tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,89%. Trong 3 năm (Năm 2021, năm 2022, năm 2023) huyện không có tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân về giải quyết thủ tục hành chính; không xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu nại hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định pháp luật trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đánh giá: Đạt tiêu chí số 9 về An ninh, trật tự - Hành chính công theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

8. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao:

Huyện đã quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công,...Do đó, từ khi triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến nay, trên địa bàn huyện Tiểu Cần không có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

9. Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao:

9.1. Quan điểm, mục tiêu
9.1.1 Quan điểm
Xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xây dựng nông thôn mới đảm bảo “Thiết thực, Hiệu quả, Toàn diện và Bền vững”.

Trong xây dựng nông thôn mới phải lấy Nông dân là chủ thể. Mục tiêu cao nhất trong xây dựng nông thôn mới là nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn.

Phát triển nông thôn toàn diện, đáp ứng các mục tiêu của phát triển bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông thôn bền vững với quá trình đô thị hoá theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

9.1.2 Mục tiêu: 
Tiếp tục xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với phát triển đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc; môi trường văn hóa được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

9.1.3. Chỉ tiêu cụ thể:
+ Giai đoạn 2024-2025, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới với phương châm phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu bảo đảm phù hợp với định hướng đô thị hóa, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện trở thành thị xã Tiểu Cần trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

+ Giữ vững 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Phú Cần), 09 ấp nông thôn mới kiểu mẫu. Mỗi năm có thêm ít nhất 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 02 ấp nông thôn mới kiểu mẫu.

9.2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
9.2.1. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác tuyên truyền
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là tuyên truyền để người dân nhận thức được vai trò chủ thể chính của mình trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao ý thức tự giác, tự chủ, khơi dậy, phát huy tính năng động sáng tạo và sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. 

- Tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Tiểu Cần cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương đi vào chiều sâu; nhân rộng các phong trào, mô hình đã đem lại hiệu quả, nhất là phong trào hiến đất, đóng góp tiền, vật tư, ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng; kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. 

- Thường xuyên đưa tin, bài về xây dựng nông thôn mới, đưa tin về những cách làm hay, mô hình điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương để tạo sức lan tỏa và góp phần nhân rộng mô hình. 

- Phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện ở cơ sở đối với cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về cách làm hay, sáng tạo trên lĩnh vực nông thôn mới để vận dụng vào thực tế ở địa phương. 

9.2.2. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác quy hoạch
- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng theo Quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 định hướng đến năm 2050 trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị huyện Tiểu Cần định hướng thành lập thị xã. Đồng thời lập và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, lập các quy hoạch phân khu, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng để hoàn thiện các tiêu chí đô thị, gắn với những đơn vị hành chính định hướng thành lập các phường của thị xã Tiểu Cần theo Nghị quyết 07-NQ/TU, nhất là tập trung nguồn lực và hoàn thiện tiêu chí xây dựng 02 thị trấn lên Phường.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, bổ sung quy hoạch vừa đảm bảo tính khả thi, vừa phát huy được lợi thế địa phương, phù hợp với quy hoạch tổng thể của huyện. Quan tâm công tác quản lý quy hoạch; tăng cường sự giám sát của người dân trong việc thực hiện quy hoạch. Công bố rộng rãi trong nhân dân, triển khai thực hiện đúng quy hoạch; phân tích kỹ tiềm năng, thế mạnh của từng xã để tập trung đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, xem đây là nội dung chính, cốt lõi về vật chất, là nội lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao.

9.2.3. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng kết cấu hạ tầng (giao thông, điện, thủy lợi và phòng, chống thiên tai)
- Tranh thủ huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đối với các công trình hạ tầng quan trọng, có tính then chốt về giao thông, phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại,… tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tiếp tục huy động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực (ngân sách, doanh nghiệp, xã hội hóa) để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và đô thị; quá trình thực hiện cần chú ý giải ngân kịp thời nguồn vốn, không để nợ đọng trong xây dựng cơ bản và tránh lãng phí.

- Tăng cường công tác phối hợp, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn hành lang lưới điện và đảm bảo vẽ mỹ quan. Tiếp tục mở rộng, phát triển hệ thống cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh, đảm bảo nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

- Quan tâm việc quản lý, bảo trì, vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, nhất là hệ thống cống đầu mối. Chủ động xây dựng kế hoạch nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng, phát huy hiệu quả các trạm điều tiết nước, trạm bơm điện phục vụ sản xuất; khuyến khích ứng dụng giải pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến nguồn nước xả thải. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống hạn, mặn và triều cường, đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 04 tại chỗ. 

9.2.4. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về y tế, văn hóa, giáo dục
- Tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe Nhân dân; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và năng lực phòng, chống dịch bệnh. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế cấp cơ sở; phấn đấu đạt chỉ tiêu nghị quyết về tổng số giường bệnh và Bác sĩ/vạn dân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dân số. Thực hiện tốt bình đẳng giới, chống bạo lực gia đình; công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em phát triển toàn diện. Triển khai thực đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động mọi người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Khuyến khích và tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe; khuyến khích xã hội hóa hoạt động thể dục, thể thao. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch hệ thống trường lớp, quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhất là cấp phổ thông; đổi mới công tác quản lý, đánh giá chất lượng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; phối hợp thực hiện phương án thành lập Trường Trung học phổ thông Tập Ngãi.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch, tạo điều kiện phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế du lịch, phấn đấu đến năm 2025 hình thành một số điểm du lịch gắn với quảng bá sản phẩm OCOP như: du lịch đồng quê - sông nước, di tích lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng,… gắn với liên kết du lịch tua liên huyện, lên tỉnh và khu vực.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 15-CT/TU, ngày 31/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao chỉ số sẳn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025”. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực thông tin truyền thông, phát huy tốt hiệu quả của hệ thống truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện và trang thành phần trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, kết nối, chia sẻ thông tin, định hướng dư luận xã hội, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân. 

- Tập trung làm tốt công tác phối hợp đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn 03 chương trình mục tiêu quốc gia trong đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chú trọng đào tạo nguồn lao động có tay nghề gắn với ngành nghề mà xã hội, doanh nghiệp đang cần, cùng với làm tốt công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án giảm nghèo bền vững; tăng cường giáo dục ý thức tự thân thoát nghèo của người dân, đẩy mạnh thực hiện các chính sách đầu tư phát triển sản xuất, hỗ trợ tín dụng,... đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm; huy động mọi nguồn lực thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án lồng ghép công tác giảm nghèo, phấn đấu đến cuối năm 2025 huyện không còn hộ nghèo.

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và chính sách ưu đãi người có công với nước; các chính sách xã hội và hoạt động an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng, gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

9.2.5. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế
- Tập trung chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua; thực hiện điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với kế hoạch chung của tỉnh, tập trung chuyển đổi, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm nông sản chủ lực của huyện như lúa, dừa, bưởi da xanh,... Phấn đấu xây dựng mỗi xã, thị trấn có 02 sản phẩm OCOP; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc sản phẩm.

- Duy trì và phát triển quy mô các mô hình cánh đồng lớn trồng lúa, thâm canh mở rộng diện tích cây dừa hữu cơ, cây ăn trái,... theo quy trình VietGap Global Gap. Tập trung phát triển sản xuất cây màu các loại theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ, gắn với liên kết đầu ra sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi đất sản xuất kém hiệu quả, đất giồng tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Làm tốt công tác vận động nông dân chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang nuôi tập trung theo quy hoạch, có áp dụng kỹ thuật tiên tiến, kiểm soát an toàn sinh học, thân thiện môi trường.

- Chủ động phối hợp với sở, ngành tỉnh mời gọi đầu tư phát triển các ngành công nghiệp chế biến mà huyện có tiềm năng, lợi thế, có nguồn nguyên liệu và sử dụng lao động tại chỗ; nhất là đẩy nhanh tiến độ dự án Cụm công nghiệp Phú Cần, triển khai đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan. Khuyến khích phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn.

- Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng kết cấu hạ tầng theo Quy hoạch và quản lý tốt quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 định hướng đến năm 2050 trong quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị huyện Tiểu Cần định hướng thành lập thị xã. Đồng thời lập và triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị, lập các quy hoạch phân khu, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng để hoàn thiện các tiêu chí đô thị, gắn với những đơn vị hành chính định hướng thành lập các phường của thị xã Tiểu Cần theo Nghị quyết 07-NQ/TU, nhất là tập trung nguồn lực và hoàn thiện tiêu chí xây dựng 02 thị trấn lên Phường.

- Nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, phát huy vai trò các tổ chức tín dụng. Đẩy mạnh các hoạt động kêu gọi đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, thu hút nhiều lao động, các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao như dịch vụ nhà hàng, khách sạn, y tế, điện, nước sạch,… và các loại dịch vụ khác phục vụ Nhân dân. Tranh thủ các sở, ngành tỉnh trong việc xúc tiến thương mại, đẩy mạnh phát triển thị trường nông thôn, kết nối cung - cầu hàng hóa trong và ngoài huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch liên kết tiêu thụ sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP đến năm 2025.

- Đẩy mạnh phát triển các loại hình doanh nghiệp cả về số lượng, quy mô và lĩnh vực hoạt động, phấn đấu phát triển doanh nghiệp đạt chỉ tiêu tỉnh giao, chú trọng phát triển doanh nghiệp trong chuỗi sản phẩm chủ lực của huyện và lĩnh vực phù hợp với kinh tế nông thôn gắn phát triển đô thị.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã và tổ hợp tác; triển khai  thực hiện tốt chính sách hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025; nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả để phát triển.

9.2.6. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp và chất lượng môi trường sống
- Quan tâm phát triển đô thị gắn với xử lý các vấn đề về môi trường và tranh thủ các nguồn vốn thực hiện các dự án phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát huy hiệu quả dự án thu gom rác thải của huyện và tranh thủ nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu vực 02 thị trấn.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản… Tập trung chỉ đạo các tiêu chí về cảnh quan môi trường, đảm bảo sáng – xanh – sạch – đẹp; tạo sinh khí mới, đổi mới bộ mặt nông thôn. 

- Thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường quản lý, chuyển đổi sử dụng hợp lý và hiệu quả diện tích đất phục vụ cho yêu cầu phát triển. Có kế hoạch kiểm tra, bảo vệ chất lượng nguồn nước; phục hồi cảnh quan, cải tạo hệ sinh thái ao hồ và các nguồn nước mặt trên địa bàn huyện.

- Tập trung xử lý tốt vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi; thực hiện đồng bộ các giải pháp để không xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chợ và khu dân cư. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về môi trường; đảm bảo 100% cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản… Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của huyện.

9.2.7. Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị; đảm bảo an ninh, trật tự và hành chính công

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào nghị quyết và chương trình, kế hoạch hằng năm để thực hiện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. - Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác triển khai, quán triệt, học tập, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết theo phương châm “Nói và làm theo nghị quyết, nói đi đôi với làm”. Tăng cường công tác nắm tình hình và định hướng dư luận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 10-CTr/TU, ngày 26/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao chỉ số CPI tỉnh Trà Vinh đến năm 2025”. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước của Ủy ban nhân dân hai cấp và các cơ quan chuyên môn, nhất là thực hiện chức năng quản lý kinh tế, quản lý xã hội; đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, bức xúc tồn đọng kéo dài; tăng cường phối hợp thực hiện công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; phát huy vai trò giám sát của các cơ quan chức năng, cơ quan dân cử và Nhân dân đối với hoạt động tư pháp, đảm bảo việc thực thi pháp luật nghiêm minh, đúng luật định.

- Xây dựng lực lượng Quân sự - Công an vững mạnh toàn diện; kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, địa bàn; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ trong tình hình mới theo Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung nâng chất lượng ấp, khóm, xã, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự và xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh; phát huy và nhân rộng các mô hình, phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc, mô hình gây quỹ hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền và các cơ quan chuyên môn, nhất là trong việc cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến (mức độ 4). Nâng cao năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, ưu tiên bố trí người có đủ tâm huyết, đủ năng lực cho bộ máy tham mưu về nông thôn mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh, chỉ đạo và thực hiện, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hướng dẫn, đôn đốc cơ sở triển khai các nội dung xây dựng nông thôn mới đáp ứng yêu cầu tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện… Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất của các ngành và cơ sở.

II. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ: Hồ sơ đầy đủ, đúng trình tự và thủ tục theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi Quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
2. Về số xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy định:
2.1. Số xã đạt chuẩn theo quy định:

- Tổng số xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần: 09 xã.

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: 09/09 xã.

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới: đạt 100%.

- Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 07 xã.

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao: 77,77%.

2.2. Số thị trấn đạt chuẩn theo quy định:

- Tổng số thị trấn trên địa bàn huyện: 02 thị trấn (thị trấn Tiểu Cần và thị trấn Cầu Quan).

- Số thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh: 02/02 thị trấn.

- Tỷ lệ số thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: đạt 100%.

3. Về kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã

- 09/09 xã trên địa bàn huyện Tiểu Cần thực hiện nâng chất đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh, đạt 100%;

- 07/09 xã (gồm Phú Cần, Hiếu Trung, Hiếu Tử, Long Thới, Tân Hòa, Tân Hùng, Hùng Hòa) thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND tỉnh Trà Vinh, đạt 77,77%. 
4. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao:
Huyện Tiểu Cần đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1039/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành bộ tiêu chí huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

5. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao:
Tính đến thời điểm thực hiện quy trình công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (tháng 11/2023), huyện Tiểu Cần không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.
III. KIẾN NGHỊ

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 đối với huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh./.

	Nơi nhận:                                                             

- Ban Chỉ đạo TW các CT MTQG;
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- UBND huyện Tiểu Cần;
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	≥95%
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.2. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.3. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và sản phẩm thân thiện với môi trường 
	≥80%
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	≥70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.5. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt trên địa bàn toàn huyện được thu gom, xử lý bằng các biện pháp, công trình phù hợp
	≥50%
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.6. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn 
	≥4m2/người
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.7. Không có làng nghề ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện
	Đạt 
	Đạt
	Đạt

	
	
	7.8. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định 
	≥85%
	Đạt
	Đạt

	8
	Chất lượng môi trường sống
	8.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung
	≥60%
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm
	≥80 lít
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung trên địa bàn huyện có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững
	≥60%
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Có mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) bảo đảm quy định về bảo vệ môi trường
	≥01

mô hình
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.5. Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.6. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.7. Tỷ lệ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản do huyện quản lý hàng năm được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.8. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của huyện
	Không
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.9. Có mô hình xã, ấp thông minh
	≥ 01 mô hình
	Đạt
	Đạt

	9
	An ninh, trật tự - Hành chính công
	9.1. An ninh, trật tự trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định và nâng cao
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	9.2. Có dịch vụ công trực tuyến
	Mức độ 4
	Đạt
	Đạt


DỰ THẢO








(�)Như: Tết cổ truyền Chôl - Chnăm – Thmây diễn ra vào giữa tháng 4 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phong phú diễn ra, đặc biệt là lễ hội múa “Sa Dam và hát Rằm” trong văn hóa của người Khmer là để cầu chúc năm mới may mắn, cầu mong sự bình yên, năm mới làm ăn được mùa; Lễ cúng giỗ ông, bà còn gọi là Senl - Đôl - Ta, với nhiều hoạt động thăm hỏi và các hoạt động ca múa mang đậm chất dân tộc và kết thúc bằng lễ cúng chùa; ngày hội Ok - Om –Bok diễn ra khoảng giữa tháng 10 âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc Khmer như: lễ cúng trăng, thả hoa đăng - đèn nước, trong đó đáng chú ý nhất là môn Đua ghe Ngo truyền thống trong cộng đồng dân tộc Khmer có 08 đội sa dăm gồm 116 thành viên; 06 đội múa rôbăm gồm 52 thành viên;  11 đội ngũ âm gồm 74 thành viên; 03 đội văn nghệ dân gian gồm 25 thành viên. 





� HTX nông nghiệp Rạch Lọp có 03 sản phẩm OCOP đạt 4 sao (Gạo Rạch Lọp Tiểu Cần, Gạo Rạch Lọp Tân Hùng, Gạo Rạch Lọp Trà Vinh), HTX Bưởi Da xanh Hùng Hòa có 01 sản phẩm OCOP đạt 3 sao (Bưởi Da Xanh), HTX nông nghiệp Tân Thành có 01 sản phẩm OCOP đạt 3 sao (Dừa xiêm xanh).


� Có 07 sản phẩm OCOP đạt 03 sao: Hạt Ca cao mật hoa dừa, Lạp xưởng 6 Be, Bưởi da xanh Hùng Hòa, Rượu nếp than Thiên Phượng, Chả lụa Năm Nghĩa, Dừa xiêm xanh, Nếp sấy chà bông Út Bích. Có 05  sản phẩm OCOP đạt 04 sao: Mật Hoa Dừa lên men Organic Sokfarm, giấm mật hoa dừa Organic Sokfarm, Gạo Rạch Lọp Tiểu Cần, Gạo Rạch Lọp Tân Hùng, Gạo Rạch Lọp Trà Vinh; Có 02 sản phẩm OCOP đạt 05 sao: Mật hoa dừa Organic Sokfarm và Đường hoa dừa Organic Sokfarm và 02 sản phẩm tiềm năng 05 sao: Mật hoa dừa tươi Organic Sokfarm, nước tương Mật hoa Dừa Organic Sokfarm.














� Rác thải sinh hoạt đô thị 12,293 tấn/ngày (14.992 người x 0,82kg/người/ngày = 12.293 kg/ngày); rác thải sinh hoạt nông thôn 42,217 tấn/ngày (93.816 người x 0,45kg/người/ngày = 42.217 kg/ngày.


�  Thang hoạt động ngoài trời; Thiết bị tập cưỡi ngựa; máy xoay eo; máy xà kép 2 người; máy tập chân đôi; thiết bị tập tay vai; máy đi bộ trên không; ghế tập lưng bụng; máy tập ép ngực đôi; máy đạp xe tựa lưng; máy đi bộ lắc tay.


�  Hai kiến trúc gồm Bàu Ông Bét của xã Phú Cần và Gò Ông Tà của xã Hiếu Trung


�  Có bốn kiến trúc gồm Nhà thờ Tân thành, ấp Tân Thành Đông, xã Tân Hoà; Nhà thờ Mặc Bắc, khóm 1, thị trấn Cầu Quan; Chùa Kancon Kombonleva, ấp Đại Mong xã Phú Cần; Chùa Sàlatittharama Kom pong Răng ấp Tân Đại xã Hiếu Tử.


�  Có ba di tích gồm Khu căn cứ Tỉnh uỷ, ấp Ngãi Hưng xã Ngãi Hùng; Chùa Ô chhuk (Chùa dơi) ấp Ngãi Hoà xã Tập Ngãi; Chùa Debmangalanila odyana Phno Pring ấp Cầu Tre xã Long Thới.


� Gồm: 13 sản phẩm OCOP đạt 03 sao (Hạt Ca cao mật hoa dừa, Kẹo Đậu phọng, Lạp xưởng 6 Be, Bưởi da xanh Hùng Hòa, Rượu nếp than Thiên Phượng, Chả lụa Năm Nghĩa, Nước màu Dừa, Dừa xiêm xanh, Yến sào Hạo Nhiên, Gạo Cô Ba, Bánh bông lan Ngọc Cẩm, Lạp xưởng Phúc Mừng, Nếp sấy chà bông Út Bích); 05 sản phẩm OCOP đạt 04 sao (Mật Hoa Dừa lên men Organic Sokfarm, giấm mật hoa dừa Organic Sokfarm, Gạo Rạch Lọp Tiểu Cần, Gạo Rạch Lọp Tân Hùng, Gạo Rạch Lọp Trà Vinh); 02 sản phẩm OCOP đạt 05 sao (Mật hoa dừa Organic Sokfarm và Đường hoa dừa Organic Sokfarm) và 02 sản phẩm tiềm năng 05 sao (Mật hoa dừa tươi Organic Sokfarm, nước tương Mật hoa Dừa Organic Sokfarm).









